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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-HCCB ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Ban thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tiến hành tổng kết việc thi hành Pháp lệnh; công văn số 816/BNV-TH ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh. Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết việc thi hành pháp lệnh Cựu chiến binh, xin báo cáo cụ thể như sau:

Khái quát đặc điểm tình hình

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm phap luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Đến nay, Bộ Tư pháp có 35 đơn vị thuộc Bộ, gồm: 23 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 12 đơn vị sự nghiệp.

Trong những năm qua, trước yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng và tăng cường, trong đó Bộ Tư pháp đã được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới như: quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; lý lịch tư pháp theo Luật Lý lịch tư pháp; thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính; quản lý việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính; làm đầu mối giúp Chính phủ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; xây dựng thị trấn, xã, phường tiếp cận pháp luật...nhiều nhiệm vụ do Bộ, Ngành Tư pháp đang thực hiện cũng được mở rộng như: nhiệm vụ theo dõi, thi hành pháp luật trong các lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành; trách nhiệm xây dựng dữ liệu quốc gia về phổ biến giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giám định tư pháp theo Luật Giám định tư pháp...
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LỆNH CỰU CHIẾN BINH
I. Kết quả đạt được

1. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh 

a) Nhận thức về Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh

Để thể chế hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới ", hoạt động của cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 07/10/2005, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XI) thông qua Pháp lệnh Cựu chiến binh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, Thông tư của các Bộ, Ngành hướng dẫn thi hành Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của các Bộ, Ngành, đây là những cơ sở pháp lý rất quan trọng đối với cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng, phát triển Hội Cựu chiến binh các cấp hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của các thế hệ cựu chiến binh trong cả nước nói chung, trong đó có cựu chiến binh công tác tại Bộ, Ngành Tư pháp nói riêng. Cùng với sự ra đời của các tổ chức đoàn thể của Bộ, ngày 10 tháng 12 năm 2004, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh lâm thời cơ quan Bộ Tư pháp được thành lập, từ khi được thành lập đến nay, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh và hội viên đã có những đóng góp tích cực, góp phần quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Tư pháp trong thời gian qua.
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền
Sau khi Pháp lệnh Cựu chiến binh được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đoàn thể phối hợp với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ mở Hội nghị quán triệt, hướng dẫn, phổ biến triển khai nội dung Pháp lệnh và tổ chức thực hiện Pháp lệnh đến công chức, viên chức và hội viên Hội Cựu chiến binh các đơn vị thuộc Bộ.

Qua 9 năm triển khai và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ và tập thể hội viên Hội Cựu chiến binh đã phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia có hiệu quả công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng thể chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh-quốc phòng, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội Cựu chiến binh.

 2. Kết quả thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh
a) Việc xác định đối tượng là cựu chiến binh theo quy định tại Điều 2 của Pháp lệnh, kết quả phát triển hội viên Hội Cựu chiến binh và tổ chức của Hội và các Chi hội Cựu chiến binh 

Trên cơ sở quy định tại Điều 2 của Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc xác định đối tượng là cựu chiến binh của cơ quan Bộ. Công tác phát triển hội viên, kết nạp hội viên và kiện toàn tổ chức của Hội luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quan tâm, kết quả cụ thể là:
Năm 2004, sau khi Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh lâm thời cơ quan Bộ Tư pháp được thành lập với 05 ủy viên Ban Chấp hành, mới có 02 Chi hội Cựu chiến binh với 69 hội viên. Đến nay, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Nhiệm kỳ 2012-2017 có 09 Uỷ viên Ban Chấp hành (01 đồng chí đã chuyển công tác) hiện có 08 Uỷ viên Ban Chấp hành, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Hội; tổ chức Chi hội thường xuyên được quan tâm kiện toàn tổ chức, hiện nay Hội có 99 hội viên sinh hoạt tại 05 Chi hội Cựu chiến binh của 35 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Có thể khẳng định rằng: Đội ngũ hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp vừa đông về số lượng vừa mạnh về chất lượng, trong số 99 hội viên có 85 đồng chí là đảng viên, 18 đồng chí là Lãnh đạo cấp Vụ, 15 đồng chí Lãnh đạo cấp Phòng, 07 Tiến sỹ, 07 thạc sỹ, 05 đồng chí chuyên viên cao cấp, 39 đồng chí chuyên viên chính, phần lớn hội viên có trình độ đại học trở lên, nhiều đồng chí đã được đào tạo chính quy ở nước ngoài.
b) Về thực hiện các nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Trong thời gian qua, được sự quan tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ đã khắc phục khó khăn phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể là:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống "diễn biến hòa bình", chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng thể chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; hội nhập kinh tế quốc tế; kiến nghị với cơ quan nhà nước, về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.
- Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân, các phòng trào cách mạng ở cơ sở.
- Ban Chấp hành Hội luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hội Cựu chiến binh, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống luôn quan tâm, chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cụ thể là: 

Thường xuyên tổ chức cho hội viên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của hội viên và Ban Chấp hành Hội; phối hợp với Văn phòng Bộ, tổ chức Công đoàn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường làm việc thuận lợi để hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh luôn quan tâm đến đời sống của hội viên Hội Cựu chiến binh, thăm hỏi động viên kịp thời Hội viên khi ốm đau, hoạn nạn; tổ chức gặp mặt thân mật và tặng quà cho hội viên nhân ngày quốc phòng toàn dân 22/12 , ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh; giáo dục, động viên hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tự lực, tự cường, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Ban Chấp hành Hội đã phát động, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Bộ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động như: '' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 
Trung ương IV (Khóa XI) của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn"; phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"; phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Chống biến đổi khí hậu"; phong trào hoạt động chào mừng Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" và Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2014); đóng góp ủng hộ "Qũy chất độc màu da cam"; ''Qũy xóa đói, giảm nghèo"; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; tổ chức cho hội viên ôn lại truyền thống cách mạng, thăm lại chiến trường xưa như Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Điện Biên Phủ, Mường Phăng, Nhà tù Sơn La...
- Phát huy truyền thống anh hùng, nối tiếp các thế hệ cha anh, thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trong thời gian qua Ban Chấp hành Hội đã thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bộ Tư pháp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường đối với công chức, viên chức trẻ của Bộ, Ngành tư pháp. Điển hình như, tổ chức Chuyên đề: '' Tiếp lửa truyền thống, hát mãi khúc quân hành"; Tổ chức tặng quần, áo ấm, sách vở cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An; thăm hỏi và tặng quà cho thương binh, bệnh binh trại thương binh nặng tại tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh...
c) Về kinh phí hoạt động

Trong thời gian qua Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp luôn được Bộ quan tâm đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội.
Tóm lại, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Chấp hành Hội và hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp đã không ngừng phấn đấu, luyện thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Cựu chiến binh, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp.
II. Tồn tại, vướng mắc trong qúa trình thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh
1. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh trong 09 năm qua vẫn còn tồn tại, vướng mắc như:
- Có trường hợp công chức, viên chức đã tham gia lực lượng vũ trang nhưng do mất giấy tờ, hồ sơ gốc, nên việc xác nhận đối tượng là Cựu chiến binh hoặc kết nạp Hội viên gặp khó khăn.

- Công tác phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh Cựu chiến binh thực hiện chưa được thường xuyên, liên tục.

- Sự phối hợp giữa tổ chức Hội Cựu chiến binh với chính quyền và các đoàn thể chính trị, chính trị - xã hội chưa thực sự nhịp nhàng và chặt chẽ.
- Tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ Hội Cựu chiến binh và hội viên chưa cao.
2. Bài học kinh nghiệm
- Cần có sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Hội với chính quyền, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh hoạt động, để công tác Hội đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

- Đẩy mạnh và thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh.
- Cán bộ Hội phải là người có trình độ, gương mẫu, có nhiệt huyết và say mê với công tác Hội.
- Phát huy, nhân rộng tấm gương điển hình tốt trong hoạt động của Hội Cựu chiến binh để phát triển sâu, rộng trong các phong trào hoạt động của Hội Cựu chiến binh.
PHẦN THỨ HAI
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I. Đề xuất, kiến nghị chủ trương, biện pháp để tiếp tục thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh
Để thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Cựu chiến binh, Bộ Tư pháp có một số đề xuất, kiến nghị sau đây:
- Trung ương Hội Cựu chiến binh cần nghiên cứu, xem xét tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác Hội Cựu chiến binh các cấp, các ngành, trong đó Nghị quyết cần quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đối với công tác của Hội Cựu chiến binh; việc hỗ trợ về tổ chức, biên chế và kinh phí để tạo thuận lợi cho hoạt động của Hội.
- Đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn, tạo điều kiện để tiếp tục đổi mới tổ chức, cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội phù hợp với việc khẳng định vị thế, vai trò của Hội trong Hiến pháp năm 2013.
- Việc thành lập Hội Cựu chiến binh trong các doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên để đảm bảo tính khả thi, cần có văn bản quy định riêng về chế độ sinh hoạt của Hội, vì doanh nghiệp thường làm việc theo ca; cần quy định rõ trách nhiệm của tổ chức Đảng, của Giám đốc doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.
- Về tổ chức biên chế, Nhà nước cần nghiên cứu và căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể từng địa phương, từng vùng để có bộ máy tổ chức và biên chế phù hợp, tránh bình quân chủ nghĩa trong phân bổ biên chế, dàn trải dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu cán bộ Hội ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh.  
II. Đề xuất, kiến nghị những nội dung cần nghiên cứu, đề cập để xây dựng Luật Cựu chiến binh.
Để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng  "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới " tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức Hội, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo Cựu chiến binh trong cả nước, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng Luật, thay thế Pháp lệnh Cựu chiến binh là cần thiết. Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần nghiên cứu tham khảo để xây dựng Luật, cụ thể như sau:
1. Về tên gọi của Luật:
 Nghiên cứu, xem xét nên lấy tên là Luật Cựu chiến binh Việt Nam
2. Về đối tượng áp dụng: 

Đối tượng áp dụng giữ nguyên như Điều 1 của Pháp lệnh Cựu chiến binh.
3. Việc xác định đối tượng là Cựu chiến binh:  Trên cơ sở quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Cựu chiến binh, Luật Cựu chiến binh Việt Nam cần cân nhắc, xem xét bổ sung thêm đối tượng là Cựu chiến binh cho phù hợp với tình hình thực tế.
4. Luật cần quy định nhiệm kỳ của các cấp hội và của Chi Hội Cựu chiến binh.

5. Trong Luật Cựu chiến binh Việt Nam cần quy định rõ về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho Cựu chiến binh tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cụ thể là: giao đất, giao rừng, giao mặt nước để sản xuất, kinh doanh, được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh góp phần xóa đói, giảm nghèo.
6. Luật quy định bắt buộc việc thành lập tổ chức Cựu chiến binh trong các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khi doanh nghiệp đó có từ 03 cựu chiến binh trở lên.
7. Luật cần quy định cụ thể về bộ máy giúp việc của Hội Cựu chiến binh các cấp và các ngành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, kinh phí cho hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, Bộ Tư pháp xin báo cáo Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);

- Trung ương Hội Cựu chiến binh VN (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);

- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp);
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ (để phối hợp);

- Ban Chấp hành Công đoàn (để phối hợp);

- Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
(Đã ký)
Nguyễn Thúy Hiền
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